	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 6 – ĐỀ SỐ 01
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 12/12/2017  




( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Bài 1 (1,5 điểm)

 a. Viết tập hợp A các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và không vượt quá 8. Viết tập hợp B các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 14.

b. Viết các tập hợp có hai phần tử trong đó 1 phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B.
Bài 2 (2 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)
a. 265 : 5 + 27. 2 - 34
b. 53 + 19 + (-53) + (- 42)  + 81

c. {[2130 + ( |2015 + (- 2016)| )214].2 + (-64)} + 316 : 312
Bài 3 (1,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
a. 4.(x + 10) – 32 = 16




b. 
[image: image1.wmf]392
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Bài 4 (2 điểm): Trường THCS Ái Mộ tổ chức cho khoảng 1000 đến 1100 học sinh đi tham quan tại Tây Thiên bằng xe ô tô. Nếu xếp 30 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh vào một xe đều không dư một ai. Tính số học sinh đi tham quan của nhà trường? Nếu xếp 45 học sinh một xe thì cần bao nhiêu xe?
Bài 5 (2,5 điểm): Trên tia Ax vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 8cm. 

a. Tình độ dài đoạn thẳng BC.

b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.

c. Vẽ Ay là tia đối của Ax, trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao?
Bài 6 (0,5 điểm):  Có hai chiếc đồng hồ (có kim giờ và kim phút). Trong một ngày, chiếc đồng hồ thứ nhất chạy nhanh 3 phút, chiếc đồng hồ thứ hai chạy nhanh 2 phút. Cả hai chiếc đồng hồ được lấy lại theo giờ chính xác. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả 2 chiếc đồng hồ lại cùng chỉ giờ chính xác?
Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 6 - ĐỀ CHÍNH THỨC – ĐỀ 01
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 12/12/2017


I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra các kiến thức về tập hợp: Phần tử của tập hợp, tập hợp con, ….

- Kiểm tra việc nhớ, hiểu và vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9..

- Kiểm tra cộng, trừ số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

2. Kỹ năng:

- Kiểm tra kỹ năng thực hiện các phép tính, tìm ước, bội, ước chung, bội chung của hai hay nhiều số.

- Vận dụng các kiến thức về ước chung,bội chung để giải một số BT thực tiễn.

- Kiểm tra nhận biết, hiểu, vận dụng các khái niệm về tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

- Kiểm tra kĩ năng sử dụng thành thạo tước, compa để vẽ đoạn thẳng.

3. Thái độ:

- Bước đầu tập suy luận đơn giản.

- Giáo dục tính cẩn thận, độc lập, tự giác khi làm bài.
II. MA TRẬN ĐỀ: 
	             Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 
Tập hợp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1

1
	
	1

0,5
	
	
	
	
	2

1,5

15% 

	Chủ đề 2
Thứ tự thực hiện các phép tính
	
	Tính, 
	
	Tính. Tìm số
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1

0, 5
	
	3

2
	
	
	
	
	4

2,5

25%

	Chủ đề 3

Giá trị tuyệt đối của số nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	Biết tìm số
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1

1
	1

1

10%

	Chủ đề 4

Ước và bội, ƯC và BC, ƯCLN, BCNN
	
	
	
	
	
	
	
	BT tế  thực
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1

2
	1

2

20%

	Chủ đề 5

Hình học
	
	- Vẽ đoạn thẳng

- Điểm nằm giữa

- Trung điểm
	
	Tính độ dài đoạn thẳng, Trung điểm
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	2

1,5
	
	1

0,5
	
	1

0,5
	
	
	4

2,5

25%

	Chủ đề 6

Bài toán thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

0,5
	
	
	1

0,5

5%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4

3

30%
	5

3

30%
	4

4

40%
	13

10

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 01:
	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.
	a.
	A = {4; 6; 8}

B = {11; 13}
	0,5

0,5

	
	b.
	Viết đúng các tập hợp
	0,5

	2
	a
	… = 26
	0, 75

	
	b
	… = 58
	0,75

	
	c.
	…= 21
	0,5

	3
	a
	x = 2
	0,5

	
	b
	x - 3 = 7 hoặc x - 3 = - 7
Tính đúng x = 10 hặc x = -4
	0,5

0,5

	4
	
	Gọi số học sinh đi tham quan của nhà trường là x (x ( N* )

Vì nếu xếp 30 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh vào một xe đều không dư một ai

Ta có:   x 
[image: image2.wmf]M

30 ;  x 
[image: image3.wmf]M

40;  x 
[image: image4.wmf]M

45 => x ( BC(30, 40, 45)

Vì số học sinh trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh

=>   1000 ( x ( 1100
BCNN(30, 40, 45) = 360
BC (30, 40, 45) = B(360) = {0; 360; 720; 1080; 1440; ...}

=> x = 1080

Vậy số học sinh đi tham quan của nhà trường là 1080 (hs)

Nếu xếp mỗi xe 45 học sinh thì cần số xe là

1080 : 45 = 24 (xe)
	0,25

0,5
0,5

0.25

0.25

0,25

	5
	a


	Vẽ hình đúng, đẹp
[image: image5.emf]x

y

D M C B A


Lý luận đúng điểm B nằm giữa A và C

Lập luận tính đúng độ dài BC = 6cm
	0,5
0,5

0,5

	
	b
	Lập luận tính đúng độ dài BM = 3cm
	0,5

	
	c
	Lập luận đúng A nằm giữa D và B

Giải thích đúng A là trung điểm của BD
	0,25

0,25

	6
	
	Đồng hồ thứ nhất lại chỉ giờ chính xác khi nó chạy nhanh được 12 giờ = 720 phút. 

Như vậy nó chỉ đúng giờ sau 720 : 3 = 240 (ngày)

Đồng hồ thứ hai lại chỉ giờ chính xác khi nó chạy nhanh được 12 giờ = 720 phút. 

Như vậy nó chỉ đúng giờ sau 720 : 2 = 360 (ngày)

Số ngày ít nhất để hai đồng hồ cùng chỉ đúng giờ là 

BCNN(240; 360) = 720 ngày
	0,5

	NHÓM TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tuyến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến 


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 01
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 12/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

Bài 1(2đ): 

1) Thực hiện phép tính:   

a)
[image: image6.wmf]7
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         b)  
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2) Tìm x, biết:   

a) 
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b) 
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Bài 2(2đ): Tổng số tiền điện của ba hộ sử dụng điện phải trả trong một tháng là 1.100.000 đồng. Biết rằng số điện năng tiêu thụ của ba hộ tỉ lệ với 5; 7; 8. Tính số tiền điện mỗi hộ phải trả.

Bài 3(1,5đ): Cho hàm số y = f(x) = - 3x + 5

a) Tính f(-1), f(
[image: image10.wmf]1

4

)

b) Điểm A(
[image: image11.wmf];

3

2

3) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?

Bài 4(4đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image12.wmf]0

60

ˆ

=

B


. Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D sao cho IB = ID. 

a. Tính 
[image: image13.wmf]C

ˆ


b. Chứng minh: (AIB =  (CID. Từ đó suy ra: DC ( AC 

c. Chứng minh: AD = BC và AD // BC

d. Gọi J là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia JC lấy điểm E sao cho 

JE = JC. Chứng minh rằng ba điểm E, A, D thẳng hàng.

Bài 5(0,5đ): Vòng tròn của mặt đồng hồ được chia thành 60 vạch, đồng hồ hiện đang chỉ 4 giờ. Hỏi kim phút quay bao nhiêu vạch thì gặp kim giờ (lần đầu tiên)? Lúc đó là mấy giờ?

Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 7 - ĐỀ CHÍNH THỨC – ĐỀ 01
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 12/12/2017


I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về các phép toán trên tập hợp số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị, hai tam giác bằng nhau, đường thẳng vuông góc, song song.

2. Kỹ năng: Rèn các kỹ năng thực hiện phép tính, lập lập, trình bày, vẽ hình, chứng minh.

3. Thái độ: HS tích cực, tự giác làm bài.

II. MA TRẬN ĐỀ
	CÊp ®é

Chñ ®Ò 
	Møc ®é kiÕn thøc
	Tæng

	
	NhËn biÕt


	Th«ng hiÓu


	VËn dông
	

	
	
	
	CÊp ®é thÊp
	CÊp ®é cao
	

	C¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ, tỉ lệ thức
Sè c©u: 

Sè ®iÓm:     

TØ lÖ %:
	Thùc hiÖn phÐp tÝnh
	T×m x
	
	TC dãy tỉ số bằng nhau
	

	
	2

1

10%
	2

1

10%
	
	1

0,5

5%
	5

2,5

25%

	TØ lÖ thuËn – TØ lÖ nghÞch
Sè c©u: 

Sè ®iÓm:     

TØ lÖ %:
	
	Bµi to¸n tØ lÖ thuận
	
	

	
	
	1

2

20% 
	
	
	1

2

20%

	Hµm sè

Sè c©u: 

Sè ®iÓm:     

TØ lÖ %:
	TÝnh gi¸ trÞ hµm sè 
	kiểm tra điểm thuộc, không thuộc đồ thị
	
	

	
	1

1

10%
	1

0,5

5%
	
	
	2

1,5

15%

	Tam gi¸c 

Sè c©u: 

Sè ®iÓm:     

TØ lÖ %:
	VÏ h×nh, tÝnh gãc
	CM hai tam gi¸c b»ng nhau
	CM  hai ®­êng th¼ng song song, vuông góc, CM ba điểm thẳng hàng
	

	
	1

1,5

15%
	1

0,5

5%
	1

1,5

15%
	1

0,5

5%
	4

4

40%

	Tæng Sè c©u: 

          Sè ®iÓm:     

          TØ lÖ %:
	4

3,5

35%
	5

4

40%
	3

2,5

25%
	12

10

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 01:

	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2đ)
	1
	a) = 
[image: image14.wmf]7

3

7

2

7

1

-

=

-

+

-


b) = 
[image: image15.wmf]5

2

...

10

1

2

1

5

:

2

1

8

1

.

4

-

=

=

+

-

=

+

-


	0,5đ

0,5đ

	
	2
	a) 
[image: image16.wmf]Þ

=

-

5

,

9

5

,

4

x

x = 14 hoặc x = -5

b) x . 0,25 = -2,5 . (-3,7) => x = 37
	0,5đ

0,5đ

	2

(2đ)
	
	· Đặt ẩn, đơn vị, điều kiện

· Lập luận: a + b + c = 1100000

                
[image: image17.wmf]8

7

5

c

b

a

=

=

                

Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm được: a = 275000, b = 385000, c = 440000

· KL
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,5đ

	3

(1,5đ)
	a
	f(-1) = -3.(-1) +5 = 8

f(
[image: image18.wmf]1

4

) = -3.
[image: image19.wmf]4

17

5

4

1

=

+


	0,5đ

0,5đ

	
	b
	Thay x = 
[image: image20.wmf]3

2

, y = 3 vào hàm số được:

     3 = -3.
[image: image21.wmf]3

2

 + 5 
[image: image22.wmf]Û

  3 = 3 (luôn đúng)

KL: Điểm A có thuộc đồ thị hàm số
	0,25đ

0,25đ

	4

(4đ)


	Hình
	Vẽ hình đúng đến câu a

[image: image23.emf]C

A

B

D
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I

J



	     0,5đ

	
	a
	Tính được 
[image: image24.wmf]C

ˆ

= 300
	1đ

	
	b
	CM đuợc 
[image: image25.wmf]D

AIB = 
[image: image26.wmf]D

CID (c.g.c)


[image: image27.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]0
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B
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[image: image29.wmf]Þ

 DC 
[image: image30.wmf]^

 AC
	0,5đ

0,5đ

	
	c
	CM được 
[image: image31.wmf]D

AID = 
[image: image32.wmf]D

CIB


[image: image33.wmf]Þ

 AD = BC, 
[image: image34.wmf]I

B

C

I

D

A

ˆ

ˆ

=



[image: image35.wmf]Þ

 AD // BC
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	
	d
	CM AE // BC

Suy ra E, A, D thẳng hàng
	0,25đ

0,25đ

	5

(0,5đ)
	
	Gọi số vạch kim phút và kim giờ phải quay đến lúc hai kim gặp nhau là x và y. Ta có:

x – y =  20 và x: y = 12 : 1

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tính được 

x = 21
[image: image36.wmf]11

9


KL: Kim phút phải quay 21
[image: image37.wmf]11

9

 vạch thì gặp kim giờ. 

Lúc đó là 4 giờ 21
[image: image38.wmf]11

9

phút 
[image: image39.wmf]»

 4 giờ 21 phút 49 giây
	0,25đ

0,25đ


	NHÓM TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà


	TỔ TRƯỞNG DUYỆT

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến 


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 – 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 8 – ĐỀ SỐ 01
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 14/12/2017  


Bài 2(1,5đ)       Phân tích  đa thức thành nhân tử:

a)  x3 - 4x2 + 4x                     b) 16x + 32 - x3 -  2x2                      c)  x2 – 24 – 5x
Bài 3 (1đ)  Cho biểu thức: N = 
[image: image40.wmf]2

32

111

.:

1111

yyy

yyyy

æö

++

-

ç÷

--+-

èø

.   Điều kiện  y ( ±1. 

                      Rót gän N
Bài 4(1,5đ) 

a) Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức 4x3 + 11x2 +5x+5 chia hết cho giá trị của đa thức x+2

b) Cho x + y + z = 0. Chứng minh rằng: (x2 + y2  + z2)2 = 2(x4 + y4  + z4)
Bài 5(4đ) 

     Cho tam giác ABC cân tại C có  M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a) Chứng minh BC = 2MN

b) Gọi K là điểm đối xứng của M qua N. Tứ giác BCKM là gì? Vì sao?

c) Tứ giác AKCM là gì? Vì sao?

d) Để tứ giác AKCM là hình vuông thì (ABC cần có thêm điều kiện gì? 
Vẽ hình minh họa
Bài 6(0,5đ)

    Một  lão nông dân chia đất cho con trai để người canh tác riêng, biết người con sẽ được chọn miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 800(m). Hỏi anh ta chọn mỗi kích thước của nó bằng bao nhiêu để diện tích canh tác lớn nhất? 

Chúc các em làm bài tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
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	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 14/12/2017


I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về đơn thức, đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phân thức; kiến thức về tứ giác.

2. Kỹ năng: Rèn các kỹ năng thực hiện phép tính, lập lập, trình bày, vẽ hình, chứng minh.

3. Thái độ: HS tích cực, tự giác làm bài.

iI.  MA TRẬN:

	Tên chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:

HĐT đáng nhớ.Phân tích đt thành n tử
	
	
	
	Nhân đơn, đa thức, tìm x
	
	Pt đa thức thành nhân tử
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ(
	
	
	
	3

1,5

15%
	
	3

1,5

15%
	
	
	6

3

30%

	Chủ đề 2: Các phép tính trên phân thức


	
	
	
	
	
	Rg phân thức
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (
	
	
	
	
	
	1

1

10%
	
	
	1

1

10%

	Chủ đề 3: Chia đa thức cho đa thức
	
	
	
	Chia đa thức cho đa thức
	
	
	
	Tính chia hết
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (
	
	
	
	1

1

10%
	
	
	
	2
0,5

5%
	3
1,5

15%

	Chủ đề 4: NB – T/c các hình.tứ giác
	
	
	
	
	
	Hbh, hcn,ht cân, đường TB
	
	Điều kiện tam giác
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (
	
	
	
	
	
	3

3,5
35%
	
	1

0,5
5%
	4

4,0

40%

	Chủ đề 4: tính diện tích
	
	
	
	Tính diện tích hcn
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (
	
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ (
	0

0

0%
	5
3
30%
	7                                                        2
6                                                       1
60%                                                 10%
	15
10

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 01:

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	1.1  a) x3 – 6x2  +11x -12

       b) 15x3y + 6x2y - 3x

1.2  x = 5, x = 4
	0,5

0,5

0,5

	Bµi 2


	      a)  x(x – 2)2                                 

      b) ( x + 2)(4-x)(4+x)

      c) (x + 3 ) (x – 8)       
	0,5

0,5

0,5

	Bµi 3


	a.    
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	0,5

0,5

	Bµi 4
	a)Thực hiện phép chia = 4x2 + 3x -1 dư 7 ; 
[image: image45.wmf]{
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b) x + y + z = 0 => x = - (y + z) => x2 = y2 + 2yz + z2
=>... => 2 x2 y2  + 2 x2 z2  + 2 y2 z2   = x4 + y4 + z4 (1)

Mặt khác:(x2+ y2+ z2)2 = x4 +y4+z4+2 x2 y2 +2 x2 z2 +2 y2 z2  (2)

Từ (1) và (2) ta được: (x2+ y2+ z2)2 = 2(x4 + y4 + z4)
	1

0,25

0,25

	Bµi 5


	a) VÏ h×nh ®óng.                     

[image: image46.emf]A
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Chứng minh  đúng MN là đường tb của tam giác ABC

 2MN = BC

b) Chứng minh tứ giác BMKC là hình bình hành?

c) Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật?

d) Điều kiện tam giác ABC vuông cân tại C. Vẽ hình
	0,5

0,75

0,5

1,0

0,75

0,5

	Bµi 6
	Gọi kích thước của HCN là x (m), kích thước kia là 400-x (m)

 Kích  thước là 200x200m 
	0,25

0,25
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	TỔ TRƯỞNG DUYỆT

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT
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